
STT Mã số sinh viên Họ Tên Ngày sinh Mã lớp sinh viên Hình thức Giảng viên hướng dẫn Thông tin LH của GVDH

1 31211020047 Nguyễn Duy Bằng 01/02/2002 DH47CD001 Thực tập tốt nghiệp PGS.TS Hoàng Hải  Yến 0983396252 - yenhh@ueh.edu.vn

2 31211025483 Phan Minh Trí 03/02/2003 DH47ND001 Học kỳ thực tế PGS.TS Hoàng Hải  Yến 0983396252 - yenhh@ueh.edu.vn

3 31211026444 Nguyễn Thị Minh Thư 01/01/2003 DH47NQ001 Học kỳ thực tế PGS.TS Hoàng Hải  Yến 0983396252 - yenhh@ueh.edu.vn

4 35221025716 Lâm Quốc Khánh 09/02/2001 LT27.2NH01 Học kỳ thực tế PGS.TS Hoàng Hải  Yến 0983396252 - yenhh@ueh.edu.vn

5 31211021227 Vũ Mạnh Cường 29/08/2003 DH47NH002 Học kỳ thực tế PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân 0979784914 - huannguyen@ueh.edu.vn)

6 31211026038 Phan Hồng Thúy Vy 01/08/2003 DH47NQ001 Thực tập tốt nghiệp PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân 0979784914 - huannguyen@ueh.edu.vn)

7 31211021330 Huỳnh Lê Bảo  Ly 14/08/2003 DH47TT001 Học kỳ thực tế PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân 0979784914 - huannguyen@ueh.edu.vn)

8 35231020142 Hồ Thị Ngọc Dung 28/02/2001 LT28.1NH01 Học kỳ thực tế PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân 0979784914 - huannguyen@ueh.edu.vn)

9 31211027104 Phạm Thị Ngọc Quý 27/01/2003 DH47CD001 Học kỳ thực tế PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh 0944116699 - quocanh@ueh.edu.vn

10 31211024231 Nguyễn Lương Đĩnh Thiên 29/07/2003 DH47CD001 Học kỳ thực tế PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh 0944116699 - quocanh@ueh.edu.vn

11 31211026569 Hùng Ngọc Đăng Khoa 15/09/2003 DH47NH002 Học kỳ thực tế PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh 0944116699 - quocanh@ueh.edu.vn

12 35231020225 Võ Thị Kim Ngân 01/09/2001 LT28.1NH01 Học kỳ thực tế PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh 0944116699 - quocanh@ueh.edu.vn

13 31211021418 Lý Trọng Phát 05/03/2003 DH47ND001 Học kỳ thực tế PGS.TS. Phan Chung  Thủy 0918104989 - phanthuy@ueh.edu.vn

14 31211025649 Lê Kim Yến 27/04/2003 DH47NHC01 Học kỳ thực tế PGS.TS. Phan Chung  Thủy 0918104989 - phanthuy@ueh.edu.vn

15 31211021290 Bùi Gia Hưng 15/06/2003 DH47TX001 Học kỳ thực tế PGS.TS. Phan Chung  Thủy 0918104989 - phanthuy@ueh.edu.vn

16 35231020224 Lâm Thị Ý Trang 09/12/2001 LT28.1NH01 Học kỳ thực tế PGS.TS. Phan Chung  Thủy 0918104989 - phanthuy@ueh.edu.vn

17 31211022949 Nguyễn Thị Kim Quỳnh 09/05/2003 DH47ND001 Học kỳ thực tế PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 0913157137 - txhuong@ueh.edu.vn

18 31211026204 Phạm Thị Thanh Liễu 01/03/2002 DH47NQ001 Học kỳ thực tế PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 0913157137 - txhuong@ueh.edu.vn

19 35221025508 Võ Thị Hồng Gấm 28/10/2001 LT27.2NH01 Học kỳ thực tế PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 0913157137 - txhuong@ueh.edu.vn

20 33211020298 Phạm Hoài Trường An 22/07/1998 VB24.1NH01 Thực tập tốt nghiệp PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 0913157137 - txhuong@ueh.edu.vn

21 31211021486 Nguyễn Thị Thanh Thư 04/09/2003 DH47ND001 Học kỳ thực tế PGS.TS. Trương Quang Thông 0903969525 - truongquangthong@ueh.edu.vn

22 31211022376 Phan Gia Hà My 11/05/2003 DH47NQ001 Học kỳ thực tế PGS.TS. Trương Quang Thông 0903969525 - truongquangthong@ueh.edu.vn

23 35221025892 Nguyễn Thị Diệu Hằng 11/08/2001 LT27.2NH01 Học kỳ thực tế PGS.TS. Trương Quang Thông 0903969525 - truongquangthong@ueh.edu.vn
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24 33221020446 Phan Thị Thảo Bình 13/07/1997 VB25.1NH01 Học kỳ thực tế PGS.TS. Trương Quang Thông 0903969525 - truongquangthong@ueh.edu.vn

25 31211023871 Nguyễn Ngọc Minh Thư 24/09/2003 DH47ND001 Học kỳ thực tế PGS.TS. Trương Thị Hồng 0903881426 - vhong@ueh.edu.vn

26 31211023347 Trần Thị Phương Nguyên 31/03/2003 DH47NQ001 Học kỳ thực tế PGS.TS. Trương Thị Hồng 0903881426 - vhong@ueh.edu.vn

27 35221025598 Trương Thị Hiếu Hạnh 16/09/2001 LT27.2NH01 Học kỳ thực tế PGS.TS. Trương Thị Hồng 0903881426 - vhong@ueh.edu.vn

28 33221020017 Lê Hồng Đức 12/10/1999 VB25.1NH01 Học kỳ thực tế PGS.TS. Trương Thị Hồng 0903881426 - vhong@ueh.edu.vn

29 31211025825 Kpă Phạm Ngọc Bảo Anh 22/02/2003 DH47CD001 Học kỳ thực tế ThS. Cao Ngọc Thủy 0907812086 - ngocthuy@ueh.edu.vn

30 31211026908 Lâm Diễm Thúy 07/07/2003 DH47ND001 Học kỳ thực tế ThS. Cao Ngọc Thủy 0907812086 - ngocthuy@ueh.edu.vn

31 31211022838 Nguyễn Lê Thị Bích Nhàn 12/02/2003 DH47NQ001 Học kỳ thực tế ThS. Cao Ngọc Thủy 0907812086 - ngocthuy@ueh.edu.vn

32 35221025768 Trần Văn Hào 23/01/2001 LT27.2NH01 Học kỳ thực tế ThS. Cao Ngọc Thủy 0907812086 - ngocthuy@ueh.edu.vn

33 33221020131 Nguyễn Duy Khánh 15/11/1999 VB25.1NH01 Học kỳ thực tế ThS. Cao Ngọc Thủy 0907812086 - ngocthuy@ueh.edu.vn

34 31211021198 Trần Hoàng Anh 10/05/2003 DH47CD001 Học kỳ thực tế ThS. Dương Tấn Khoa 0909243600 - tankhoa@ueh.edu.vn

35 31211023389 Ngô Trần Khánh Vy 23/06/2003 DH47ND001 Học kỳ thực tế ThS. Dương Tấn Khoa 0909243600 - tankhoa@ueh.edu.vn

36 31211023773 Phan Thục Quyên 24/06/2003 DH47NQ001 Học kỳ thực tế ThS. Dương Tấn Khoa 0909243600 - tankhoa@ueh.edu.vn

37 35221025105 Huỳnh Thanh Hiền 26/04/2001 LT27.2NH01 Học kỳ thực tế ThS. Dương Tấn Khoa 0909243600 - tankhoa@ueh.edu.vn

38 31211023919 Đinh Thị Kim Oanh 31/03/2003 DH47CD001 Học kỳ thực tế ThS. Lê Văn  Lâm 0772665257 - levanlamtcnh@ueh.edu.vn

39 31211025631 Trần Tấn Trung 28/02/2003 DH47NH001 Học kỳ thực tế ThS. Lê Văn  Lâm 0772665257 - levanlamtcnh@ueh.edu.vn

40 31211024233 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 04/12/2003 DH47NQ001 Học kỳ thực tế ThS. Lê Văn  Lâm 0772665257 - levanlamtcnh@ueh.edu.vn

41 35221025530 Phạm Hữu Thiện 02/09/2001 LT27.2NH01 Học kỳ thực tế ThS. Lê Văn  Lâm 0772665257 - levanlamtcnh@ueh.edu.vn

42 31211021548 Lê Thị Thúy Vy 18/01/2003 DH47CD001 Học kỳ thực tế ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 0982892287 - thuy_duong@ueh.edu.vn

43 31211025834 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 13/10/2003 DH47NH002 Học kỳ thực tế ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 0982892287 - thuy_duong@ueh.edu.vn

44 31211021406 Lê Quỳnh Như 03/11/2003 DH47TT001 Học kỳ thực tế ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 0982892287 - thuy_duong@ueh.edu.vn

45 35231020094 Đoàn Thanh Nhựt 19/02/1989 LT28.1NH01 Học kỳ thực tế ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 0982892287 - thuy_duong@ueh.edu.vn

46 31211024082 Nguyễn Hoài Đức 27/08/2000 DH47ND001 Học kỳ thực tế ThS. Nguyễn Trung Thông 0902485289 - thongnt@ueh.edu.vn

47 31211021538 Nguyễn Trúc Ty 20/05/2003 DH47NH002 Học kỳ thực tế ThS. Nguyễn Trung Thông 0902485289 - thongnt@ueh.edu.vn

48 31211026795 Phạm Gia Hưng 15/08/2003 DH47TT001 Học kỳ thực tế ThS. Nguyễn Trung Thông 0902485289 - thongnt@ueh.edu.vn

49 35231020144 Phạm Thanh Sang 30/04/2001 LT28.1NH01 Học kỳ thực tế ThS. Nguyễn Trung Thông 0902485289 - thongnt@ueh.edu.vn

50 33221020039 Hoàng Thị Huỳnh Trâm 27/05/1998 VB25.1NH01 Học kỳ thực tế ThS. Nguyễn Trung Thông 0902485289 - thongnt@ueh.edu.vn

51 31211025827 Phạm Bích Hải 28/01/2003 DH47CD001 Học kỳ thực tế TS. Lại Tiến Dĩnh 0903832967 - dinhlai@ueh.edu.vn



52 31211026721 Lý Hồng Anh 19/11/2003 DH47NH001 Học kỳ thực tế TS. Lại Tiến Dĩnh 0903832967 - dinhlai@ueh.edu.vn

53 31211021494 Nguyễn Hoài Thương 31/08/2003 DH47NQ001 Học kỳ thực tế TS. Lại Tiến Dĩnh 0903832967 - dinhlai@ueh.edu.vn

54 35221025504 Nguyễn Duy Khoa 23/09/2001 LT27.2NH01 Học kỳ thực tế TS. Lại Tiến Dĩnh 0903832967 - dinhlai@ueh.edu.vn

55 31211026018 Thái Thu Hiền 11/02/2003 DH47CD001 Học kỳ thực tế TS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 0905134625 - quynh_huong@ueh.edu.vn

56 31211023167 Hồ Thị Nhật Nguyệt 18/09/2003 DH47NH001 Học kỳ thực tế TS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 0905134625 - quynh_huong@ueh.edu.vn

57 31211026970 Hà Kim Trúc Tiên 22/09/2003 DH47NQ001 Học kỳ thực tế TS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 0905134625 - quynh_huong@ueh.edu.vn

58 35221025793 Nguyễn Thị Phương Nhung 13/01/2001 LT27.2NH01 Học kỳ thực tế TS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 0905134625 - quynh_huong@ueh.edu.vn

59 31211021283 Ngô Huy Hoàng 05/11/2003 DH47CD001 Học kỳ thực tế TS. Lê Tấn Phước 0919365555 - phuoctan@ueh.edu.vn

60 31211021490 Phan Tuệ Thư 12/09/2003 DH47NH001 Học kỳ thực tế TS. Lê Tấn Phước 0919365555 - phuoctan@ueh.edu.vn

61 31211026690 Huỳnh Cẩm Tiên 20/07/2003 DH47NQ001 Học kỳ thực tế TS. Lê Tấn Phước 0919365555 - phuoctan@ueh.edu.vn

62 35221025840 Phạm Ngọc Tân 18/06/2001 LT27.2NH01 Học kỳ thực tế TS. Lê Tấn Phước 0919365555 - phuoctan@ueh.edu.vn

63 31211021436 Tô Đông Quân 30/05/2003 DH47CD001 Học kỳ thực tế TS. Ngô Minh  Vũ 0987686945 - vunm@ueh.edu.vn

64 31211021541 Phạm Trần Phương Uyên 28/11/2003 DH47NH001 Học kỳ thực tế TS. Ngô Minh  Vũ 0987686945 - vunm@ueh.edu.vn

65 31211027116 Trần Anh Vũ 14/10/2003 DH47NQ001 Học kỳ thực tế TS. Ngô Minh  Vũ 0987686945 - vunm@ueh.edu.vn

66 35231020006 Lê Thị Hoàng Bích 25/12/1995 LT28.1NH01 Học kỳ thực tế TS. Ngô Minh  Vũ 0987686945 - vunm@ueh.edu.vn

67 31201022008 Võ Quang Hùng 29/09/2002 DH46TT001 Thực tập tốt nghiệp TS. Nguyễn Thanh Phong 0918120907 - phongnt@ueh.edu.vn

68 31211020110 Nguyễn Thị Kim Thoa 02/07/2003 DH47CD001 Học kỳ thực tế TS. Nguyễn Thanh Phong 0918120907 - phongnt@ueh.edu.vn

69 31211027112 Nguyễn Thị Mỹ Nguyên 19/11/2003 DH47NH002 Học kỳ thực tế TS. Nguyễn Thanh Phong 0918120907 - phongnt@ueh.edu.vn

70 35231020153 Trần Thị Thảo Nguyên 01/04/1995 LT28.1NH01 Học kỳ thực tế TS. Nguyễn Thanh Phong 0918120907 - phongnt@ueh.edu.vn

71 31211022573 Trịnh Ánh Trăm 08/10/2003 DH47CD001 Học kỳ thực tế TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 0787365678 - hongnhungnt@ueh.edu.vn 

72 31211024648 Huỳnh Thị Anh Thi 05/11/2003 DH47NH002 Học kỳ thực tế TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 0787365678 - hongnhungnt@ueh.edu.vn 

73 31211021201 Bùi Thị Ánh 11/02/2003 DH47TT001 Học kỳ thực tế TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 0787365678 - hongnhungnt@ueh.edu.vn 

74 35231020303 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 20/01/1996 LT28.1NH01 Học kỳ thực tế TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 0787365678 - hongnhungnt@ueh.edu.vn 

75 31211027070 Đặng Nữ Xuân Linh 21/11/2002 DH47ND001 Học kỳ thực tế TS. Nguyễn Từ Nhu 0982293054 - nhunt@ueh.edu.vn

76 31211022521 Lâm Quang Vinh 25/06/2003 DH47NH002 Học kỳ thực tế TS. Nguyễn Từ Nhu 0982293054 - nhunt@ueh.edu.vn

77 31211022505 Trương Bích Lý 02/10/2003 DH47TT001 Học kỳ thực tế TS. Nguyễn Từ Nhu 0982293054 - nhunt@ueh.edu.vn

78 35231020273 Nguyễn Thị Thu Sang 02/01/1993 LT28.1NH01 Học kỳ thực tế TS. Nguyễn Từ Nhu 0982293054 - nhunt@ueh.edu.vn

79 31211023829 Võ Khánh Linh 24/08/2003 DH47ND001 Thực tập tốt nghiệp TS. Phạm Khánh  Duy 0886314436 - duy.pham@ueh.edu.vn



80 31211025648 Lê Ngọc Kim Cương 28/04/2003 DH47NHC01 Học kỳ thực tế TS. Phạm Khánh  Duy 0886314436 - duy.pham@ueh.edu.vn

81 31211022575 Nguyễn Thị Thục Oanh 10/04/2002 DH47TT001 Học kỳ thực tế TS. Phạm Khánh  Duy 0886314436 - duy.pham@ueh.edu.vn

82 35231020172 Nguyễn Thị Lệ Thanh 03/11/1993 LT28.1NH01 Học kỳ thực tế TS. Phạm Khánh  Duy 0886314436 - duy.pham@ueh.edu.vn

83 31211021356 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 09/08/2003 DH47ND001 Học kỳ thực tế TS. Phạm Phú Quốc 0937315538 - quocpp@ueh.edu.vn

84 31211024323 Phạm Bình Minh 27/01/2003 DH47NHC01 Học kỳ thực tế TS. Phạm Phú Quốc 0937315538 - quocpp@ueh.edu.vn

85 31211026689 Trần Hoàng Minh Thư 01/09/2003 DH47TT001 Học kỳ thực tế TS. Phạm Phú Quốc 0937315538 - quocpp@ueh.edu.vn

86 35231020288 Trần Trọng Thiện 22/02/2002 LT28.1NH01 Học kỳ thực tế TS. Phạm Phú Quốc 0937315538 - quocpp@ueh.edu.vn

87 31211025786 Trần Ngọc Thảo Ngân 11/06/2003 DH47ND001 Học kỳ thực tế TS. Phạm Thị Anh  Thư 0903849303 - ptanhthu@ueh.edu.vn

88 31211021314 Lê Phan Kỳ Thư 16/05/2003 DH47NHC01 Học kỳ thực tế TS. Phạm Thị Anh  Thư 0903849303 - ptanhthu@ueh.edu.vn

89 31211021523 Thái Thị Thanh Trúc 28/05/2003 DH47TT001 Học kỳ thực tế TS. Phạm Thị Anh  Thư 0903849303 - ptanhthu@ueh.edu.vn

90 35231020355 Bùi Thị Thủy Tiên 07/04/2000 LT28.1NH01 Học kỳ thực tế TS. Phạm Thị Anh  Thư 0903849303 - ptanhthu@ueh.edu.vn

91 31211022845 Trần Lan Phương 30/09/2003 DH47ND001 Học kỳ thực tế TS. Phan Thu  Hiền 0962789615 - phanthuhien@ueh.edu.vn

92 31211021196 Nguyễn Thị Vân Anh 19/04/2003 DH47NQ001 Học kỳ thực tế TS. Phan Thu  Hiền 0962789615 - phanthuhien@ueh.edu.vn

93 35221025887 Võ Thành Danh 10/04/2000 LT27.2NH01 Học kỳ thực tế TS. Phan Thu  Hiền 0962789615 - phanthuhien@ueh.edu.vn

94 89223020040 Đỗ Đăng Quang 20/10/1998 V222TP3NH1 Học kỳ doanh nghiệp TS. Phan Thu  Hiền 0962789615 - phanthuhien@ueh.edu.vn

95 35211025591 Phạm Thị Ngọc Hà 23/01/1991 LT26.2NH01 Thực tập tốt nghiệp ThS. Dương Tấn Khoa 0909243600 - tankhoa@ueh.edu.vn


